
  

BÁO CÁO 

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; 

 nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2023 

 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy 

mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2021-2025. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND huyện; sự phối 

hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; UBND 

huyện đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tập trung chỉ 

đạo thực hiện quyết liệt, linh động các giải pháp điều hành phù hợp với từng 

thời điểm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách 

Nhà nước năm 2023.  

UBND huyện kiểm điểm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối 

năm 2023 với các nội dung sau:  

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

I. Thực hiện chương trình công tác và công tác phối hợp trong chỉ đạo 

điều hành của UBND huyện 

1. Về thực hiện chương trình công tác của UBND huyện 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, UBND huyện, Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 theo Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV - Kỳ họp 

thứ 10 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 

an ninh năm 2023, Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND 

huyện nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã tổ 

chức Hội nghị triển khai kế hoạch, quán triệt, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về 

Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2023, ban 

hành Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc ban hành Chương 

trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2023 với 07 nhiệm vụ 

trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN TUẦN GIÁO 

  

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuần Giáo, ngày      tháng 7 năm 2023 
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Nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; phối hợp với các 

Sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 

nước, các quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Xác 

định việc nắm chắc tình hình thực tiễn, sâu sát cơ sở là một trong những phương 

thức chỉ đạo, UBND huyện đã triển khai chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, định kỳ đều 

có kiểm điểm đánh giá và điều chỉnh, bổ sung các nội dung công tác chỉ đạo 

điều hành bảo đảm phù hợp với từng thời điểm. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện trên từng lĩnh vực được giao đã bám sát vào nhiệm vụ, mục tiêu 

cụ thể để chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra nắm tình hình thực hiện tại cơ 

sở để chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.  

UBND huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chú trọng nâng cao chất 

lượng công tác tham mưu và tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên lồng ghép tổ 

chức kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng - an ninh; tình hình triển khai chương trình xây dựng nông thôn 

mới; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng… trong các buổi làm việc với 

UBND các xã, thị trấn. 

Tổ chức các cuộc họp thành viên ủy ban theo quy định, kịp thời ban hành 

các kết luận và văn bản chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng 

như tháo gỡ các khó khăn, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị giải quyết 

dứt điểm các vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hạn chế tồn đọng vụ 

việc gây bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.  

Để cụ thể hóa trong chỉ đạo điều hành, UBND huyện đã ban hành tổng số 

4.087 văn bản các loại, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự ban hành, góp phần 

nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Đã tiến hành xử lý 

8.453 văn bản đến các loại, qua đó triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh, các sở ban ngành và giải quyết được những kiến nghị đề xuất của các xã, 

thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

2. Về công tác phối hợp trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện 

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện luôn được duy trì thường 

xuyên tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện và của từng thành viên UBND 

huyện. Mọi hoạt động của UBND huyện, thành viên UBND huyện đều bảo đảm 

sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc 

của UBND huyện; bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện ủy và 

HĐND huyện, thực hiện nghiêm quy chế phân công, phân cấp, chú trọng nâng 

cao chất lượng tham mưu và tính chủ động sáng tạo của các cơ quan, đơn vị và 

các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các Thành viên UBND tham 

gia đầy đủ tại các phiên họp UBND huyện và giải quyết công việc chung của tập 

thể UBND huyện.  

Bảo đảm công tác báo cáo định kỳ; chủ động làm việc và báo cáo với 

UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh quan tâm giải quyết khó khăn của huyện về 
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tình hình dịch bệnh, nguồn lực đầu tư, tiến độ triển khai các Chương trình mục 

tiêu Quốc gia... 

UBND huyện đã chủ động trong việc xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, 

Ban thường vụ Huyện ủy đối với các nội dung quan trọng có tính định hướng, 

quyết định. Chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với Thường trực 

HĐND huyện trong việc xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2023; mời 

tham dự và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các nội dung tại các phiên họp UBND 

huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo, tham gia các đoàn 

giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND theo chương trình giám 

sát năm 2023. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành UBND huyện đều có Tờ trình 

xin ý kiến về việc phân bổ các nguồn vốn UBND tỉnh giao, giao bổ sung, điều 

chỉnh dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị. 

UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các 

tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, quán triệt thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Huyện ủy, HĐND huyện và phát huy 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phòng, phòng chống dịch bệnh.  

3. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch 

 Chỉ đạo, nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của huyện được tích hợp trong Quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

2050. Hoàn thiện và trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 

phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuần Giáo. Điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo1. 

Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện, UBND huyện đã ban 

hành: Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; Quyết 

định số 266/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 và Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về việc giao dự 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 

II. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế 

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn  

Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào thực chất, đúng 

hướng: Cải tạo và phục hồi 400 ha cây ăn quả đã đầu tư từ giai đoạn trước; Tích 

cực nghiên cứu, tập trung nguồn lực các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

các Chương trình MTQG để thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; huy động sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phát triển cây Mắc ca; Nghiên cứu, tăng 

cường tham quan học hỏi kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với Viện dược liệu 

Bộ Y tế xây dựng Đề án phát triển vùng dược liệu quý tại xã Tênh Phông. 

 
1 Gồm: Khu dân cư số 01 thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư số 02 thị trấn Tuần Giáo; Khu dân cư mới số 3 

và Chợ trung tâm huyện Tuần Giáo; Nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ; Khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu 

phim + Thiết bị sách. 
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Chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống sâu bệnh trên cây trồng và 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tăng cường hoạt động khuyến nông - khuyến lâm; 

kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ đạo tăng cường công 

tác quản lý, bảo vệ rừng; trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo kế hoạch. 

Tiếp tục rà soát hiện trạng đất, rừng trên địa bàn huyện để giới thiệu quỹ đất nông, 

lâm nghiệp khả dụng cho các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn 

mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023. Tăng cường chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch 

duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt và đăng ký các tiêu chí phấn đấu 

hoàn thành trong năm 2023. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; Duy trì công tác trực phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và 

sản xuất của nhân dân.  

2. Về sản xuất công nghiệp - xây dựng 

Duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp 

như: Xay xát, dệt vải, đồ thổ cẩm, công cụ cầm tay... Bảo đảm sản lượng một số 

sản phẩm công nghiệp chính. 

Tổ chức gặp mặt, đối thoại với các Nhà đầu tư, doanh nghiệp và HTX, từng 

bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án 

đầu tư trên địa bàn. 

Đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, 

hiện đại góp phần thay đổi diện mạo của huyện: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo đối với các Khu dân 

cư số 1, Khu dân cư số 2, Khu dân cư mới số 3 và Chợ trung tâm huyện Tuần 

Giáo; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc xây 

dựng, Dự án Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ, Hạ tầng khu đất 

Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách... 

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

trong công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án; tăng cường công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình và 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư. 

3. Về Tài nguyên - Môi trường 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý 

Nhà nước về tài nguyên và môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 

2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về rà soát, hoàn chỉnh việc 

giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai 

đoạn năm 2019-2023. 

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công đối với thửa đất 71,5m2 

thuộc khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, thu nộp Ngân sách Nhà nước gần 6,2 

tỷ đồng.  

4. Về chỉ đạo phát triển thương mại dịch vụ 
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Đẩy mạnh phát triển thương mại nhằm cung ứng đủ hàng hoá cho nhu cầu sản 

xuất, tiêu dùng của nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển các loại dịch 

vụ như: Vận tải, bưu chính - viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm... Chỉ đạo có hiệu 

quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất và tiêu dùng.  

5. Về quản lý điều hành ngân sách 

 Thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách theo Nghị quyết của HĐND 

huyện bảo đảm đúng thời gian; ưu tiên nguồn lực từ ngân sách để phòng, chống 

dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ chi cấp bách khác theo yêu 

cầu. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, rà soát các khoản nợ đọng thuế, các 

khoản giãn, giảm thuế và các khoản thu trên địa bàn, trên cơ sở đó có các biện 

pháp chống thất thu và xử lý các khoản nợ đọng thuế.   

Thực hiện các biện pháp điều hành ngân sách linh hoạt để thực hiện các 

nhiệm vụ cấp bách, phát sinh; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi; chỉ đạo 

triển khai nghiêm túc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí hành chính trong các cơ quan nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

6. Về cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế: 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 

Kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Có kế 

thừa và phát huy các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả đã đạt được trong việc thực 

hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế. Kết 

hợp với việc thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Điện Biên 

đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, 

khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 

huyện2. Tập trung xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch thực hiện chính 

sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. 

Tạo điều kiện thuận lợi, tích cực phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình khảo 

sát đầu tư, giải phóng mặt bằng và thực hiện đầu tư; tạo điều kiện tối đa nhất để 

thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn3. 

III. Trên lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội 

 
2 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 62 hộ kinh doanh và 1 hợp tác xã với tổng số vốn kinh 

doanh hơn 45,5 tỷ đồng 

3 UBND huyện Tuần Giáo phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 và giao các cơ quan chuyên môn lập 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Khu dân cư số 1, Khu dân cư số 2; Khu dân cư mới số 3 và chợ trung 

tâm huyện Tuần Giáo. 

Tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư như Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên; Công ty 

TNHH CME Biomass Holdings; Công ty cổ phần Thương mại Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên; Công ty cổ 

phần Maccadamia tỉnh Điện Biên; Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà; Công ty cổ phần Du lịch và Nông nghiệp 

công nghệ cao Điện Biên; Công ty cổ phần tập đoàn TNG holding; các nhà đầu tư vào thủy điện Nậm seo và Mùn 

Chung... triển khai khảo sát và thực hiện đầu tư. 
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1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế 

Tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện bố trí, sắp xếp theo 

hướng tăng số học sinh/lớp, giảm số lớp ở cấp học phổ thông; sắp xếp số cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên khoa học, hợp lý đảm bảo sử dụng hiệu quả biên 

chế được giao; giảm nhu cầu tăng thêm biên chế, tiết kiệm ngân sách, tăng 

cường hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và cơ sở vật chất đã 

được đầu tư. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả hệ 

thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; hoàn thành nhiệm vụ 

năm học 2022-2023 và đạt kết quả cao. Chỉ đạo phối hợp tổ chức thành công kỳ 

thi THPT năm 2023. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn.  

Chỉ đạo linh hoạt tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với tình 

hình dịch bệnh; tích cực triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

trong dịp lễ, Tết. Chỉ đạo tổ chức tham gia các sự kiện lớn của tỉnh và đạt kết 

quả cao như: Lễ hội Hoa Ban, Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên 

lần thứ VII, năm 2023… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; quan tâm triển khai thực hiện 

công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa theo chương trình, kế 

hoạch. Tiếp tục triển khai khảo sát các điểm có tiềm năng để chuẩn bị các điều 

kiện xây dựng Bản văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế, dân số, kế 

hoạch hóa gia đình, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm... thực hiện 

tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường năng lực của hệ 

thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đảm bảo cung ứng thường xuyên 

và đủ thuốc, vật tư hoá chất, sinh phẩm cho công tác khám chữa bệnh, phòng 

chống dịch và hoạt động của các mục tiêu chương trình y tế.  

2. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải 

quyết các vấn đề xã hội khác  

Tiếp tục được tập trung chỉ đạo toàn diện, hiệu quả và thiết thực; các chính 

sách đối với người có công, các chính sách xã hội, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời 

sống cho nhân dân, các hộ nghèo như trợ cấp, cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho 

các đối tượng đều thực hiện đảm bảo. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch 

giảm nghèo năm 2023, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế, đối 

tượng người có công với cách mạng. Triển khai hỗ trợ hộ nghèo có nhu cầu làm 

nhà ở năm 2023 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Hoàn thành 

hỗ thực hiện “chương trình Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội huyện Tuần Giáo 

năm 2023” và tổ chức vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo 

hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp tục tập trung triển 

khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. 

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn huyện và các chương trình, dự án chính sách có liên quan đến chính sách 

dân tộc, tôn giáo; qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời 



7 

 

sống đồng bào các dân tộc, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực 

đặc biệt khó khăn, vùng cao. Tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình hoạt động 

của các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn. 

IV. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; thanh tra, tư pháp và 

phòng chống tham nhũng 

1. Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

Với kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đạt thấp (xếp hạng 7/10 

huyện, thị xã, thành phố), UBND huyện xác định CCHC, đặc biệt là cải cách thủ 

tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá trong thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của 

huyện. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực 

hiện các Kế hoạch CCHC năm 2023 với những nhiệm vụ và giải pháp căn cơ, cụ 

thể; trong đó nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính năm  tại các xã, thị trấn 

và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND huyện.  

Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

được quan tâm triển khai. Tổ chức đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, xếp loại chính quyền cơ sở năm 

2022. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Văn bản số 899-CV/HU ngày 

07/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, 

quản lý gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2023. 

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động. Công tác cán bộ được triển khai đúng quy định, nhất là tuyển 

dụng và bổ nhiệm theo hướng công khai, minh bạch. 

2. Về công tác tư pháp, thanh tra, xử lý đơn thư và phòng chống tham 

nhũng, lãng phí 

Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo đúng kế hoạch đề 

ra. Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả công tác hành chính tư pháp, công tác 

tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao, cơ bản đáp ứng được các quyền và lợi 

ích chính đáng của nhân dân trong lĩnh vực tư pháp. 

Chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch đã được phê 

duyệt, hoạt động thanh tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp 

thời các vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết 

luận, kiến nghị thanh tra. Công tác tiếp công dân được đảm bảo, đơn thư của 

công dân được giải quyết kịp thời. Công tác phòng, chống tham nhũng đã bám 

sát chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện, trong đó chú trọng nâng cao hiệu 

quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hiệu lực, hiệu quả các 

giải pháp phòng ngừa tham nhũng. 

3. Về thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và nhiệm vụ do UBND 

huyện giao các cơ quan, đơn vị 

UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh, 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Trong 6 tháng đầu năm 

UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai thực hiện 17 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao 

đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. 
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Trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã giao 348 nhiệm vụ cho cơ quan, 

đơn vị, các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; trong đó: Đã 

thực hiện 153 nhiệm vụ đúng hạn; đã xử lý quá hạn 150 nhiệm vụ; số nhiệm vụ 

chưa thực hiện là 45 (trong đó có 24 nhiệm vụ quá hạn). Hàng tháng Văn phòng 

HĐND và UBND huyện đều có báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

được giao của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo quy định. 

V. Về bảo đảm quốc phòng - an ninh  

 Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa 

phương, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, bảo 

vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn. Tổ chức thành công Lễ giao quân năm 

2023 với 152 đồng chí tân binh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác ra quân huấn 

luyện và kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023. Tổ chức huấn luyện 

Dân quân năm thứ nhất và Dân quân binh chủng ngành với 699/707 quân số cho 

06 cụm xã, gồm 09 xã; kết quả đạt khá. Tổ chức huấn luyện Dân quân cơ động, 

tại chỗ cho 16 xã với 613/726 quân số; kết quả đạt khá. Hoàn thành xuất sắc Diễn 

tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2023. 

Đẩy mạnh thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tổ 

chức các đợt cao điểm tấn công truy quét các đối tượng phạm tội, tập trung vào 

các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 (Kết quả năm 2022 là một 

trong những huyện triển khai Đề án 06 đứng top đầu của tỉnh). Nắm bắt tình hình 

ở cơ sở, giải quyết các vấn đề về tôn giáo, di dịch cư tự do, xuất cảnh trái phép. 

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; quản lý vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy nổ; quản lý các đoàn lưu trú trên địa bàn 

huyện. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông trước, trong 

và sau tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các ngày lễ, kỷ niệm 06 

tháng đầu năm 2023. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

I. Những kết quả nổi bật 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. 

- Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, 

một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước; công tác an 

sinh xã hội được đảm bảo. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá trong phát triển 

kinh tế - xã hội là Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 

xây dựng phát kết cấu hạ tầng đô thị. 

- Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được 

nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm 

bảo. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy mang lại hiệu quả rõ rệt. 

- Cả hệ thống chính trị, xã hội đã cùng vào cuộc, quyết tâm cao, phối hợp 

chặt chẽ để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 
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- Tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch triển 

khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo nhiệm vụ và chức năng. 

II. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

1. Tồn tại, hạn chế 

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn còn thấp. Kết quả triển khai kế hoạch 

đấu giá đất trên địa bàn còn chậm. Tiến độ triển khai Kế hoạch số 2783/KH-

UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh chưa đạt yêu cầu .Công tác giải phóng 

mặt bằng (GPMB) và tiến độ thi công của một số công trình còn chậm. Hiện 

tượng tự ý san lấp, cải tạo mặt bằng, vi phạm Luật Đất đai, đốt rừng làm nương, 

hủy hoại rừng vẫn còn diễn ra ở một số xã. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

huyện (DDCI) năm 2022 đạt thấp. Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn 

nhân tố gây mất ổn định như: mua bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn, vi phạm 

pháp luật về trật tự xã hội, hoạt động tôn giáo trái phép.... 

2. Nguyên nhân  

- Do thời tiết nắng nóng, mưa ít nên giảm nguồn thu cấp quyền khai thác 

khoáng sản, tài nguyên nước. 

- Các cơ quan thường trực triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Kế hoạch 

2783/KH-UBND, Đầu tư xây dựng, các Chương trình MTQG, đấu giá đất còn 

chưa sâu sát, trách nhiệm chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn 

chế; chính quyền các xã chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo triển khai thực 

hiện tại địa bàn. 

- Vai trò người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ ở một số cơ 

quan, đơn vị chưa được phát huy; thiếu sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu các nội dung thuộc lĩnh 

vực, địa bàn quản lý. Năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công 

chức còn hạn chế. 

C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2023 

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng - an ninh năm 2023, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị tiếp tục, 

chủ động thực hiện đồng bộ 07 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ 

yếu đề ra từ đầu năm. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm sau:   

I. Trên lĩnh vực xây dựng và thực hiện kế hoạch  

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ 

các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 đã được Huyện ủy, HĐND huyện thông 

qua. Chủ động dự ước, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 để sớm 

xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu 

tư công năm 2024. 

II. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế 
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1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình hai khâu đột phát 

về: “Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng (trong 

đó tập trung phát triển cây Mắc ca)” và “Đổi mới tư duy, tập trung thu hút, huy 

động các nguồn lực phát triển đô thị”. 

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: 

- Triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn; 

tập trung các sắc thuế đạt thấp; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức đấu giá 

đất theo kế hoạch. 

- Tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã tích cực phối 

hợp với Đơn vị tư vấn nhanh tiến độ đo đạc, giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 theo Kế hoạch số 

2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên.  

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư đẩy nhanh 

công tác GPMB, tiến độ các công trình, dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư; 

tăng cường công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát chất 

lượng công trình.  

- Tăng cường theo dõi tiến độ, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện; coi giải ngân vốn sự nghiệp 

các Chương trình MTQG là nhiệm vụ chính trị quan trọng; phấn đấu giải ngân 

cao nhất nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG năm 2023. Xem xét, 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

theo kết quả triển khai các dự án thành phần thuộc các Chương trình MTQG. 

- Tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh 

về triển khai, thực hiện Đề án 06; nghiêm túc quán triệt triển khai nhiệm vụ cho 

từng cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo lĩnh vực phụ trách và địa bàn quản lý. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 266/KH-UBND 

ngày 28/11/2022 của UBND huyện Tuần Giáo về Chuyển đổi số huyện Tuần 

Giáo năm 2023. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị thuộc huyện và UBND các 

xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phục vụ người dân và doanh nghiệp 

thông qua dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ của người dân gửi về cấp tỉnh, 

cấp huyện qua hệ thống Bưu chính công ích. Đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực 

tuyến không dùng tiền mặt. 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong cải cách hành chính; theo 

dõi nắm chắc tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh, khắc 

phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh.  

3. Các nhiệm vụ khác: 

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn 

nhân dân gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch cây trồng bảo đảm lịch thời vụ. Tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống 

sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Chỉ đạo thực hiện khoanh 
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nuôi tái sinh, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất, trồng cây lâm sản ngoài gỗ 

và trồng cây mắc ca theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp 

tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã triển khai thực hiện Kế hoạch xây 

dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023.   

- Triển khai đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tất cả 

các bản trên địa bàn xã Quài Tở. Giữ vững các tiêu chí đã đạt được, ưu tiên hoàn 

thành đầu tư các hạng mục công trình còn thiếu, để tiêu chí đạt chuẩn theo quy 

định. Đến hết tháng 8/2023 tổ chức đánh giá, hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn, cơ bản 

đạt chuẩn nông thôn mới trình UBND cấp huyện; cấp huyện tháng 9-10/2023, tổ 

chức thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ các xã đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2023 hoàn thiện, gửi hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, công nhận. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học 2023-2024. Tiếp tục rà soát, 

xây dựng kế hoạch sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, giai đoạn 

2022-2025. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí PCGD, XMC tại các xã, thị 

trấn. Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục và xây 

dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Triển khai hoàn thành kế hoạch đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023. 

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện lớn 

của đất nước, của tỉnh và huyện. Tiếp tục thực hiện xây dựng bản Lồng - xã Tỏa 

Tình thành “Bản văn hóa du lịch cộng đồng”. Tích cực tuyên truyền, vận động 

các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá. Tăng cường tuyên truyền, 

triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại”; hướng dẫn, theo dõi các hoạt động TDTT trên địa bàn huyện. 

- Linh hoạt, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền, 

vận động người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị không chủ quan, lơ là và 

nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt ngăn 

ngừa tái bùng phát dịch Covid-19. Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, 

bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, tăng cường công tác giám sát y tế cơ sở. Tăng 

cường kiểm tra ATTP các cơ sở chế biến thực phẩm, kinh doanh ăn uống trên 

địa bàn. Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã theo kế hoạch. 

Thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng, chiến lược dân số-KHHGD, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em. Tiếp tục rà soát và cấp thẻ bảo 

hiểm y tế năm 2023 cho các đối tượng. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, 

giảm nghèo, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối 

tượng bảo trợ xã hội. Rà soát, ban hành Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội mới phát sinh trên địa bàn.  

- Nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện 

có hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn điều tra, rà soát xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

nghèo của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, chú trọng công tác 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài. Các tổ chức đoàn thể huyện nâng cao vai trò trong xây dựng NTM gắn 
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với thực hiện công tác giảm nghèo. Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2023, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2024. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, chủ động cập nhật và 

triển khai thực hiện các chính sách mới. Quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo 

trên địa bàn.  

- Triển khai công tác thanh tra, tư pháp theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng, 

kéo dài, hạn chế đơn thư vượt cấp. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối 

với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Quan tâm chỉ đạo thực hiện xây 

dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển cổng dịch 

vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi 

thực hiện các thủ tục hành chính.  

-  Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường nắm tình hình 

liên quan đến an ninh chính trị. Tổ chức huấn luyện, diễn tập bồi dưỡng kiến 

thức QP &AN cho các đối tượng theo kế hoạch. Triển khai kế hoạch tuyển công 

dân nhập ngũ năm 2024. Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo 

năm 2023 đạt kết quả cao. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

tích cực triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội 

phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối 

các ngày lễ, tết diễn ra trong 6 tháng cuối năm 2023. 

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm hoạt động chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2023; UBND 

huyện tổng hợp báo cáo HĐND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND huyện (b/c);                                            

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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